
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Căn cước công 

dân
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

CCHN đã cấp theo 

Luật Xây dựng

Đươc cấp 

mới/gia hạn 

CCHN

Mã số CCHN cấp theo 

Luật Kiến trúc
Lĩnh vực hành nghề

01 Huỳnh Thanh Sơn 18/8/1980 072080012325 26/5/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

91 Khu phố Hiệp 

Lễ, phường Hiệp 

Ninh, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc công 

trình

Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

Chính quy

TAN-00090418;

Lĩnh vực: (1) Thiết kế 

kiến trúc công trình, 

hạng II;

Hạn sử dụng: Đến ngày 

05/6/2025

Gia hạn TAN-00000013 Thiết kế kiến trúc công trình

02 Trần Phát Đạt 25/01/1994 072094005381 14/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

023 Lê Văn Tám, 

Khu phố 3, 

Phường 2, thành 

phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

Chính quy

TAN-00090371;

Lĩnh vực: (1) Thiết kế 

kiến trúc công trình, 

hạng III;

Hạn sử dụng: Đến ngày 

05/6/2025

Gia hạn TAN-00000014 Thiết kế kiến trúc công trình

03 Nguyễn Mạnh Tuấn 20/01/1984 079084039040 09/12/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

358/14/1 Đường 

CMT8, Phường 

10, Quận 3, 

Tp.HCM

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

Vừa làm vừa 

học

TAN-00090439;

Lĩnh vực: (1) Thiết kế 

kiến trúc công trình, 

hạng III;

Hạn sử dụng: Đến ngày 

05/6/2025

Gia hạn TAN-00000015 Thiết kế kiến trúc công trình

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KiẾN TRÚC

(Kèm theo Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 12/6/2025 của Sở Xây dựng)


